
Trường THCS Tam Hiệp
Học kỳ 1
Năm học 2025-2026

Lớp 6A1
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Công nghệ Giáo dục 
công dân

Khoa học 
tự nhiên Ngữ văn KNS

2
Giáo dục 

địa 
phương

TrNg2 Khoa học 
tự nhiên TrNg3 STEAM

3 Toán KNS STEM STEAM STEAM
4
5

Lớp 6A2
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Giáo dục 
công dân Ngữ văn

Giáo dục 
địa 

phương
TrNg2 KNS

2 Khoa học 
tự nhiên

Khoa học 
tự nhiên Công nghệ TrNg3 STEAM

3 Toán STEM KNS STEAM STEAM
4
5

Lớp 6A3
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Khoa học 
tự nhiên

Khoa học 
tự nhiên Toán TrNg2 STEAM

2 Công nghệ
Giáo dục 

địa 
phương

Ngữ văn TrNg3 KNS



3 NT(AN) STEM STEAM STEAM KNS
4
5

Lớp 6A4
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1
Giáo dục 

địa 
phương

Toán Công nghệ Giáo dục 
công dân STEM

2 Khoa học 
tự nhiên TrNg2 Ngữ văn TrNg3 STEAM

3 Khoa học 
tự nhiên STEAM KNS STEAM KNS

4
5

Lớp 6A5
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 TrNg2
Giáo dục 

địa 
phương

Khoa học 
tự nhiên Toán STEAM

2 Ngữ văn Giáo dục 
công dân

Khoa học 
tự nhiên TrNg3 STEAM

3 Công nghệ KNS KNS STEM STEAM

4
5

Lớp 7A1
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Giáo dục 
công dân Ngữ văn Khoa học 

tự nhiên Toán STEM



2 Ngoại ngữ Khoa học 
tự nhiên TrNg2 TrNg3 KNS

3 STEAM Công nghệ STEAM STEAM KNS

4
5

Lớp 7A2
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Công nghệ Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
công dân Ngoại ngữ STEAM

2 TrNg2 Toán Khoa học 
tự nhiên TrNg3 STEM

3 KNS Ngữ văn STEAM STEAM KNS
4
5

Lớp 7A3
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Công nghệ STEAM

2 Khoa học 
tự nhiên

Giáo dục 
công dân TrNg2 TrNg3 KNS

3 KNS Khoa học 
tự nhiên STEM STEAM STEAM

4
5

Lớp 7A4
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Khoa học 
tự nhiên TrNg2 Ngoại ngữ Khoa học 

tự nhiên STEAM



2 Toán Công nghệ Ngữ văn TrNg3 STEAM

3 STEAM Giáo dục 
công dân KNS KNS STEM

4
5

Lớp 7A5
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Giáo dục 
công dân TrNg2 Ngữ văn Khoa học 

tự nhiên KNS

2 Công nghệ Ngoại ngữ Khoa học 
tự nhiên TrNg3 STEAM

3 STEAM Toán KNS STEM STEAM
4
5

Lớp 7A6
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Ngữ văn Toán Giáo dục 
công dân TrNg3 KNS

2 Khoa học 
tự nhiên Công nghệ Ngoại ngữ Khoa học 

tự nhiên KNS

3 STEAM TrNg2 STEAM STEM STEAM
4
5

Lớp 8A1
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Ngữ văn Giáo dục 
công dân

KHTN 
(hoá sinh) STEM



2
Giáo dục 

địa 
phương

TrNg2 Lịch sử và 
Địa lí TrNg3 STEAM

3 KNS STEAM Công nghệ KNS STEAM

4
5

Lớp 8A2
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1
Giáo dục 

địa 
phương

Công nghệ TrNg2 Giáo dục 
công dân STEAM

2 Toán Ngữ văn KHTN 
(hoá sinh) TrNg3 STEM

3 STEAM KNS Lịch sử và 
Địa lí STEAM KNS

4
5

Lớp 8A3
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí Công nghệ

Giáo dục 
địa 

phương
KNS

2 Toán KHTN 
(hoá sinh) TrNg2 TrNg3 STEAM

3 KNS STEM Giáo dục 
công dân STEAM STEAM

4
5

Lớp 8A4
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Lịch sử và 
Địa lí TrNg2 Toán Ngữ văn STEAM

2 KHTN 
(hoá sinh) Công nghệ Giáo dục 

công dân TrNg3 STEAM

3 KNS KNS
Giáo dục 

địa 
phương

STEAM STEM

4
5

Lớp 8A5
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 KHTN 
(hoá sinh)

Giáo dục 
công dân

Giáo dục 
địa 

phương
TrNg2 STEAM

2 Ngữ văn Lịch sử và 
Địa lí Toán TrNg3 STEM

3 STEAM KNS Công nghệ STEAM KNS

4
5

Lớp 8A6
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Giáo dục 
công dân

KHTN 
(hoá sinh)

Lịch sử và 
Địa lí Toán KNS

2 Ngữ văn TrNg2 Công nghệ TrNg3 KNS

3 STEM STEAM
Giáo dục 

địa 
phương

STEAM STEAM

4
5



Lớp 9A1
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 NT(AN) NT(MT) Toán Công nghệ Công nghệ

2 Giáo dục 
công dân Tin học TrNg2 Ngữ văn TrNg3

3 STEAM STEAM KNS KNS STEAM2
4
5

Lớp 9A2
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Công nghệ Giáo dục 
công dân TrNg2 Ngữ văn

2 NT(AN) NT(MT) Công nghệ Tin học TrNg3

3 STEAM STEM STEAM KNS STEAM
4
5

Lớp 9A3
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Giáo dục 
công dân Tin học NT(AN) Công nghệ TrNg2

2 Ngữ văn Toán Công nghệ NT(MT) TrNg3

3 KNS STEAM KNS STEAM2 STEM
4
5

Lớp 9A4
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 NT(MT) Công nghệ TrNg2 Tin học Giáo dục 
công dân

2 Ngữ văn Toán NT(AN) Công nghệ TrNg3

3 STEM STEAM KNS STEAM STEAM
4
5

Lớp 9A5
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 TrNg2 Giáo dục 
công dân Tin học NT(MT) Công nghệ

2 Ngữ văn NT(AN) Công nghệ Toán TrNg3

3 STEAM2 STEAM STEM KNS KNS
4
5

Lớp 9A6
Có tác dụng từ ngày 06/10/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán NT(AN) Công nghệ TrNg2 Ngữ văn

2 NT(MT) Giáo dục 
công dân Tin học Công nghệ TrNg3

3 KNS KNS STEAM STEAM2 STEAM
4
5



Thứ 7

Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

Thứ 7

Thứ 7



Thứ 7

STEAM

STEAM

STEM
STEAM

Thứ 7

KNS

STEAM2

STEAM
STEAM

Thứ 7

STEAM

STEAM

STEAM
STEAM



Thứ 7

KNS

STEAM2

STEAM
STEAM

Thứ 7

STEAM

STEAM

STEAM
STEAM

Thứ 7

STEAM

STEM

STEAM
STEAM


